
 

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2024
Đơn vị: đồng

Biểu số 115/CK TC - NSNNUBND Phường Long Thành Bắc

STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ

(06 THÁNG, NĂM)

XDCB TX
9 = 6/38 = 5/27 = 4/1

TỔNG SỐTX
32

XDCBTỔNG SỐ
1BA

SO SÁNH (%)

TXXDCB
654

TỔNG SỐ

3.527.700.870 3.527.700.870 40,96 40,968.612.000.0008.612.000.000TỔNG CHI
Trong đó:
Tạm ứng
Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn
xã hội 487.604.497 487.604.497 18,41 18,412.648.000.0002.648.000.000

Chi dân quân tự vệ 279.456.358 279.456.358 24,67 24,671.133.000.0001.133.000.000
Chi trật tự an toàn xã hội 208.148.139 208.148.139 13,74 13,741.515.000.0001.515.000.000

1 Chi giáo dục
2 Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ
3 Chi y tế
4 Chi văn hóa, thông tin 35.287.800 35.287.800 23,06 23,06153.000.000153.000.000
5 Chi phát thanh, truyền thanh 3.800.000 3.800.000 11,18 11,1834.000.00034.000.000
6 Trung tâm VH-TT-HTCĐ 13.101.338 13.101.338 17,70 17,7074.000.00074.000.000

Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin 11.301.338 11.301.338 28,25 28,2540.000.00040.000.000
Chi thể dục, thể thao 1.800.000 1.800.000 5,29 5,2934.000.00034.000.000

7 Chi bảo vệ môi trường 1.800.000 1.800.000 4,00 4,0045.000.00045.000.000
8 Chi các hoạt động kinh tế 100.000.000100.000.000

Giao thông 50.000.00050.000.000
Nông - lâm - thủy lợi - hải sản
Thị chính
Thương mại, du lịch
Các hoạt động kinh tế khác 50.000.00050.000.000
Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể 1.123.994.369 1.123.994.369 22,17 22,175.069.900.0005.069.900.000
Trong đó: Quỹ lương 911.248.657 911.248.657
Quản lý Nhà nước 625.751.894 625.751.894 21,17 21,172.956.000.0002.956.000.000
Hội đồng nhân dân 87.476.526 87.476.526 22,20 22,20394.000.000394.000.000
Ủy ban nhân dân 538.275.368 538.275.368 21,01 21,012.562.000.0002.562.000.000



 

STT NỘI DUNG
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Đảng Cộng sản Việt Nam 184.908.496 184.908.496 20,41 20,41906.000.000906.000.000
Tổ chức chính trị - xã hội 270.913.979 270.913.979 26,53 26,531.021.000.0001.021.000.000
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 122.464.415 122.464.415 31,73 31,73386.000.000386.000.000
Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM 29.435.302 29.435.302 19,62 19,62150.000.000150.000.000
Hội Liên hiệp Phụ nữ 34.127.748 34.127.748 23,54 23,54145.000.000145.000.000
Hội Cựu chiến binh 36.619.064 36.619.064 23,63 23,63155.000.000155.000.000
Hội Nông dân 48.267.450 48.267.450 26,09 26,09185.000.000185.000.000
Tổ chức xã hội - đặc thù 42.420.000 42.420.000 22,70 22,70186.900.000186.900.000
Hội Chữ thập đỏ 15.180.000 15.180.000 25,01 25,0160.700.00060.700.000
Hội Người Cao Tuổi 15.180.000 15.180.000 25,01 25,0160.700.00060.700.000
Hội đặc thù 12.060.000 12.060.000 18,41 18,4165.500.00065.500.000

9 Chi hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà
nước, Đảng, đoàn thể 1.123.994.369 1.123.994.369

10 Chi cho công tác xã hội 250.514.000 250.514.000 88,52 88,52283.000.000283.000.000
Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc
theo chế độ quy định và trợ cấp khác
Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa
Trợ cấp xã hội
Chính sách và hoạt động phục vụ người có
công với cách mạng 32.048.000 32.048.000 160,24 160,2420.000.00020.000.000

Khác 218.466.000 218.466.000 83,07 83,07263.000.000263.000.000
11 Chi khác 487.604.497 487.604.497 1.389,19 1.389,1935.100.00035.100.000

Chi khác
Chi khác

12 Dự phòng 170.000.000170.000.000
13 Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Nộp trả ngân sách cấp trên
Tạm chi chưa qua kho bạc
Chi hoàn thuế


